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Ngày       tháng       năm 2025 

BẢNG BÁO GIÁ 

ĐÈN SỢI QUANG VIỆT trân trọng gửi Quý khách Bảng báo giá chi tiết vật tư. Đặc biệt chúng tôi có mức 
chiết khấu cao dành cho cả Quý khách mua lẻ và mua số lượng. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp hotline 
(hoặc zalo) số 0936.631.248 – 0912.489.896 để có mức giá chiết khấu tốt nhất và được tư vấn lựa chọn sản 
phẩm thích hợp: 

I. SỢI QUANG: 

TT HÌNH ẢNH MÃ SP THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
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Sợi quang phát đầu không vỏ bọc: 
Đặc tính: Cấu tạo làm từ chất liệu PMMA tinh khiết; Truyền và phát ánh sáng tại đầu cuối sợi; mềm dẻo, 
dễ uốn cong, độ linh hoạt cao, độ bền cao trên 50 năm. 
Ứng dụng: Trần sao trên trần nhà, trần sao ô tô xe hơi, hiệu ứng sao trên sàn tường, tranh sợi quang 
nghệ thuật và các trang trí tùy biến khác theo sức sáng tạo 

1.1 Sợi quang phát đầu độ suy hao ≤ 0.25dB/m 

 

 
 

 

SQ-E050 
Đường kính: 0.5mm 
Quy cách: 6000m/cuộn 

1,700,000/cuộn 
hoặc 300/m 

SQ-E075 
Đường kính: 0.75mm 
Quy cách: 2700m/cuộn 

1,700,000/cuộn 
hoặc 650/m 

SQ-E100 
Đường kính: 1.0mm 
Quy cách: 1500m/cuộn 

1,700,000/cuộn 
hoặc 1,150/m 

SQ-E150 
Đường kính: 1.5mm 
Quy cách: 700m/cuộn 

1,700,000/cuộn 
hoặc 2,450/m 

SQ-E200 
Đường kính: 2.0mm 
Quy cách: 350m/cuộn 

1,700,000/cuộn 
hoặc 4,900/m 

SQ-E250 
Đường kính: 2.5mm 
Quy cách: 250m/cuộn 

1,700,000/cuộn 
hoặc 6,800/m 

SQ-E300 
Đường kính: 3.0mm 
Quy cách: 150m/cuộn 

1,700,000/cuộn 
hoặc 11,350/m 

1.2 
Sợi quang phát đầu loại chất lượng cao độ suy hao ≤ 0.2dB/m 
Thích hợp để sử dụng với yêu cầu về cường độ sáng mạnh; dùng cho sợi quang có cự ly dài mà vẫn 
đảm bảo được khả năng truyền sáng tốt nhất. 

 

 

 
 

 

SQ1-E050 
Đường kính: 0.5mm 
Quy cách: 6000m/cuộn 

2,000,000/cuộn hoặc 
350/m  

SQ1-E075 
Đường kính: 0.75mm 
Quy cách: 2700m/cuộn 

2,000,000/cuộn hoặc 
750/m 

SQ1-E100 
Đường kính: 1.0mm 
Quy cách: 1500m/cuộn 

2,000,000/cuộn hoặc 
1,340/m 

SQ1-E150 
Đường kính: 1.5mm 
Quy cách: 700m/cuộn 

2,000,000/cuộn hoặc 
2,900/m 

SQ1-E200 
Đường kính: 2.0mm 
Quy cách: 350m/cuộn 

2,000,000/cuộn hoặc 
5,750/m 

SQ1-E250 
Đường kính: 2.5mm 
Quy cách: 250m/cuộn 

2,000,000/cuộn hoặc 
8,000/m 

SQ1-E300 
Đường kính: 3.0mm 
Quy cách: 150m/cuộn 

2,000,000/cuộn hoặc 
13,350/m 
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Bó sợi quang phát đầu: 
Bó sợi quang phát đầu gồm các sợi quang phát đầu được bó sẵn với đầu bó được làm phẳng; phù hợp 
để lắp vào các Nguồn phát được bán tại VFOL 
Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, trang trí nội ngoại thất 

2.1 Bó sợi quang sử dụng sợi quang độ suy hao ≤ 0.25dB/m 

 
 

 

 

SQ-B 
0.5x500x2 
0.5x500x3 
0.5x500x4 

Bó sợi quang: 

• Gồm 500 sợi quang đường kính 0.5mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm 

320,000/bó dài 2m 
480,000/bó dài 3m 
630,000/bó dài 3m 

SQ-B 
0.5x800x2 
0.5x800x3 
0.5x800x4 

Bó sợi quang: 

• Gồm 800 sợi quang đường kính 0.5mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm 

500,000/bó dài 2m 
800,000/bó dài 3m 
990,000/bó dài 4m 

SQ-B 
0.75x250x2 
0.75x250x3 
0.75x250x4 

Bó sợi quang: 

• Gồm 250 sợi quang đường kính 0.75mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm 

340,000/bó dài 2m 
510,000/bó dài 3m 
680,000/bó dài 3m 

SQ-B 
0.75x350x2 
0.75x350x3 
0.75x350x4 

Bó sợi quang: 

• Gồm 350 sợi quang đường kính 0.75mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm 

480,000/bó dài 2m 
720,000/bó dài 3m 
950,000/bó dài 4m 

SQ-B 
0.75x450x2 
0.75x450x3 
0.75x450x4 

Bó sợi quang: 

• Gồm 450 sợi quang đường kính 0.75mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 20mm 

610,000/bó dài 2m 
920,000/bó dài 3m 

1,230,000/bó dài 4m 

SQ-B 
PTx250x2 
PTx250x3 
PTx250x4 

Bó sợi quang: 

• Gồm 250 sợi quang phối trộn 3 loại đường 
kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm 

370,000/bó dài 2m 
550,000/bó dài 3m 
740,000/bó dài 4m 

SQ-B 
PTx350x2 
PTx350x3 
PTx350x4 

Bó sợi quang: 

• Gồm 350 sợi quang phối trộn 3 loại đường 
kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm 

520,000/bó dài 2m 
770,000/bó dài 3m 

1,030,000/bó dài 4m 

SQ-B 
PTx450x2 
PTx450x3 
PTx450x4 

Bó sợi quang: 

• Gồm 450 sợi quang phối trộn 3 loại đường 
kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm 

580,000/bó dài 2m 
990,000/bó dài 3m 

1,320,000/bó dài 4m 

SQ-B 
Bó sợi quang theo yêu cầu với đường kính 
sợi quang và độ dài tùy ý (có thể kết hợp 
nhiều loại đường kính và độ dài khác nhau) 

Liên hệ 

2.2 Bó sợi quang sử dụng sợi quang chất lượng cao độ suy hao ≤ 0.2dB/m 

 
 

 

 

SQ1-B 
0.5x500x2 
0.5x500x3 
0.5x500x4 

Bó sợi quang chất lượng cao: 

• Gồm 500 sợi quang đường kính 0.5mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm 

370,000/bó dài 2m 
540,000/bó dài 3m 
740,000/bó dài 4m 

SQ1-B 
0.5x800x2 
0.5x800x3 
0.5x800x4 

Bó sợi quang chất lượng cao: 

• Gồm 800 sợi quang đường kính 0.5mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm 

590,000/bó dài 2m 
880,000/bó dài 3m 

1,120,000/bó dài 4m 

SQ1-B 
0.75x250x2 
0.75x250x3 
0.75x250x4 

Bó sợi quang chất lượng cao: 

• Gồm 250 sợi quang đường kính 0.75mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm 

390,000/bó dài 2m 
590,000/bó dài 3m 
780,000/bó dài 4m 

SQ1-B 
0.75x350x2 
0.75x350x3 
0.75x350x4 

Bó sợi quang chất lượng cao: 

• Gồm 350 sợi quang đường kính 0.75mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm 

550,000/bó dài 2m 
820,000/bó dài 3m 

1,090,000/bó dài 4m 

http://densoiquangviet.com/soi-quang-phat-dau/
http://densoiquangviet.com/nguon-phat/


 
 

 
 

 

SQ1-B 
0.75x450x2 
0.75x450x3 
0.75x450x4 

Bó sợi quang chất lượng cao: 

• Gồm 350 sợi quang đường kính 0.75mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 20mm 

700,000/bó dài 2m 
1,050,000/bó dài 3m 
1,400,000/bó dài 4m 

SQ1-B 
PTx250x2 
PTx250x3 
PTx250x4 

Bó sợi quang chất lượng cao: 

• Gồm 250 sợi quang phối trộn 3 loại đường 
kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 14mm 

440,000/bó dài 2m 
640,000/bó dài 3m 
850,000/bó dài 4m 

SQ1-B 
PTx350x2 
PTx350x3 
PTx350x4 

Bó sợi quang chất lượng cao: 

• Gồm 350 sợi quang phối trộn 3 loại đường 
kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 18mm 

600,000/bó dài 2m 
900,000/bó dài 3m 

1,190,000/bó dài 4m 

SQ1-B 
PTx450x2 
PTx450x3 
PTx450x4 

Bó sợi quang chất lượng cao: 

• Gồm 450 sợi quang phối trộn 3 loại đường 
kính 0.5mm, 0.75mm và 1.0mm 

• Độ dài từ 2 đến 4m 

• Phù hợp đường kính giắc nguồn từ 20mm 

770,000/bó dài 2m 
1,160,000/bó dài 3m 
1,540,000/bó dài 4m 

SQ1-B 
Bó sợi quang theo yêu cầu với đường kính 
sợi quang và độ dài tùy ý (có thể kết hợp 
nhiều loại đường kính và độ dài khác nhau) 

Liên hệ 
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Sợi phát đầu có vỏ bọc đơn lõi: 
Làm từ chất liệu PMMA hoặc Polymer, bên ngoài có lớp vỏ PVC màu đen bảo vệ.Truyền và phát ánh 
sáng tại đầu cuối sợi; mềm dẻo, dễ uốn cong, độ linh hoạt cao; độ bền cực cao chịu được tác động môi 
trường bên ngoài 
Ứng dụng: Làm hiệu ứng sao dưới bể bơi, trang trí ngoài trời, chiếu sáng 

 

 
 

 
 

 
 

 

SQ-PE075 
Chất liệu: lõi PMMA; 2700m/cuộn 
Đường kính lõi/vỏ: 0.75mm/1.8mm 

2,200/m 

SQ-PE100 
Chất liệu: lõi PMMA; 500m/cuộn 
Đường kính lõi/vỏ: 1.0mm/2.2mm 

3,600/m 

SQ-PE150 
Chất liệu: lõi PMMA; 700m/cuộn 
Đường kính lõi/vỏ: 1.5mm/2.5mm 

7,200/m 

SQ-PE200 
Chất liệu: lõi PMMA; 350m/cuộn 
Đường kính lõi/vỏ: 2.0mm/3.0mm 

10,000/m 

SQ-PE300 
Chất liệu: lõi PMMA; 150m/cuộn  
Đường kính lõi/vỏ: 3.0mm/4.0mm 

24,500/m 

SQ-PE3.0 
Chất liệu: lõi Polymer 
Đường kính lõi/vỏ: 3.0mm/4.0mm 

40,000/m 

SQ-PE4.0 
Chất liệu: lõi Polymer 
Đường kính lõi/vỏ: 4.0mm/5.0mm 

72,000/m 

SQ-PE5.0 
Chất liệu: lõi Polymer 
Đường kính lõi/vỏ: 5.0mm/7.0mm 

80,000/m 

SQ-PE6.0 
Chất liệu: lõi Polymer 
Đường kính lõi/vỏ: 6.0mm/8.8mm 

100,000/m 

SQ-PE8.0 
Chất liệu: lõi Polymer 
Đường kính lõi/vỏ: 8.0mm/10.0mm 

180,000/m 

SQ-PE10.0 
Chất liệu: lõi Polymer 
Đường kính lõi/vỏ: 10.0mm/12.0mm 

240,000/m 

SQ-PE12.0 
Chất liệu: lõi Polymer 
Đường kính lõi/vỏ: 12.0mm/14.0mm 

270,000/m 

SQ-PE14.0 
Chất liệu: lõi Polymer 
Đường kính lõi/vỏ: 14.0mm/17.3mm 

290,000/m 
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Sợi phát đầu có vỏ bọc đa lõi: 
Cấu tạo lõi gồm nhiều sợi quang phát đầu đường kính 0.75mm bằng chất liệu PMMA, bên ngoài có lớp 
vỏ PVC màu đen bảo vệ.Truyền và phát ánh sáng tại đầu cuối sợi; mềm dẻo, dễ uốn cong, độ linh hoạt 
cao; độ bền cực cao chịu được tác động môi trường bên ngoài 
Ứng dụng: Làm hiệu ứng sao dưới bể bơi, trang trí ngoài trời, chiếu sáng 

 SQ-ME7 
Đường kính vỏ: 3.8mm 
Lõi: gồm 7 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

12,000/m 



 
 

 
 

 
 

 

SQ-ME12 
Đường kính vỏ: 4.8mm 
Lõi: gồm 12 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

20,000/m 

SQ-ME14 
Đường kính vỏ: 5.2mm 
Lõi: gồm 14 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

23,000/m 

SQ-ME18 
Đường kính vỏ: 5.5mm 
Lõi: gồm 18 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

28,000/m 

SQ-ME20 
Đường kính vỏ: 6.0mm 
Lõi: gồm 20 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

32,000/m 

SQ-ME25 
Đường kính vỏ: 6.5mm 
Lõi: gồm 25 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

38,000/m 

SQ-ME30 
Đường kính vỏ: 6.8mm 
Lõi: gồm 30 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

45,000/m 

SQ-ME42 
Đường kính vỏ: 8.5mm 
Lõi: gồm 42 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

64,000/m 

SQ-ME50 
Đường kính vỏ: 9.0mm 
Lõi: gồm 50 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

80,000/m 

SQ-ME75 
Đường kính vỏ: 10.0mm, 
Lõi: gồm 75 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

130,000/m 

SQ-ME84 
Đường kính vỏ: 11.5mm, 
Lõi: gồm 84 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

145,000/m 

SQ-ME100 
Đường kính vỏ: 12.0mm, 
Lõi: gồm 100 sợi ϕ0.75mm; 100m/cuộn 

170,000/m 
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Sợi quang phát cạnh lấp lánh: 
Phát ánh sáng lấp lánh dọc theo chiều dài sợi; mềm dẻo, dễ uốn cong, độ linh hoạt cao; độ bền cao; chịu 
được tác động môi trường bên ngoài (đối với sợi có vỏ PVC trong suốt) 
Ứng dụng: Đèn chùm sợi quang, rèm sợi quang, trang trí nội thất, trang trí ngoài trời 

 
 

 

 

SQ-SS075 
Đường kính: 0.75mm, không vỏ bọc 
Quy cách: 2700m/cuộn 

750/m hoặc 
2,000,000/cuộn 

SQ-SS100 
Đường kính: 1.0mm, không vỏ bọc 
Quy cách: 1500m/cuộn 

1,340/m hoặc 
2,000,000/cuộn 

SQ-
SS3*075 

Đường kính: 3mm 
Lõi: gồm 3 sợi ϕ0.75mm, vỏ PVC trong suốt. 
Quy cách: 450m/cuộn 

5,400/m hoặc 
2,400,000/cuộn 

SQ-
SS3*100 

Đường kính: 3.5mm 
Lõi: gồm 3 sợi ϕ1.0mm, vỏ PVC trong suốt. 
Quy cách: 900m/cuộn 

Liên hệ 

SQ-
SS7*075 

Đường kính: 3.8mm 
Lõi: gồm 7 sợi ϕ0.75mm, vỏ PVC trong suốt. 
Quy cách: 450m/cuộn 

Liên hệ 
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Sợi phát cạnh đường kính lớn 
Sợi được cấu tạo từ chất liệu polymer có độ trong suốt và mềm dẻo cực cao; phát ánh sáng dọc theo 
chiều dài sợi với cường độ mạnh; chịu được tác động môi trường bên ngoài (đối với sợi có vỏ PVC trong 
suốt) 
Ứng dụng: Trang trí bể bơi, trang trí nội thất, trang trí ngoài trời 

6.1 Sợi phát cạnh đường kính lớn không vỏ bọc 

 
 

 

 

SQ-S1.5 Đường kính lõi: 1.5mm; không vỏ bọc 17,000/m 

SQ-S2 Đường kính lõi: 2mm; không vỏ bọc 20,000/m 

SQ-S2.5 Đường kính lõi: 2.5mm; không vỏ bọc 28,000/m 

SQ-S3 Đường kính lõi: 3mm; không vỏ bọc 35,000/m 

SQ-S4 Đường kính lõi: 4mm; không vỏ bọc 65,000/m 

SQ-S5 Đường kính lõi: 5mm; không vỏ bọc 80,000/m 

SQ-S6 Đường kính lõi: 6mm; không vỏ bọc 100,000/m 

SQ-S8 Đường kính lõi: 8mm; không vỏ bọc 160,000/m 

SQ-S10 Đường kính lõi: 10mm; không vỏ bọc 180,000/m 



 
 

SQ-S12 Đường kính lõi: 12mm; không vỏ bọc 200,000/m 

SQ-S14 Đường kính lõi: 14mm; không vỏ bọc 230,000/m 

6.2 Sợi phát cạnh đường kính lớn có vỏ bọc 

 

 

 
 

 

SQ-PS2 
Đường kính lõi/vỏ: 2mm/3.5mm; vỏ PVC 
trong suốt 

28,000/m 

SQ-PS2.5 
Đường kính lõi/vỏ: 2.5mm/4mm; vỏ PVC 
trong suốt 

35,000/m 

SQ-PS3 
Đường kính lõi/vỏ: 3mm/4.5mm; vỏ PVC 
trong suốt 

50,000/m 

SQ-PS4 
Đường kính lõi/vỏ: 4mm/5.0mm; vỏ PVC 
trong suốt 

90,000/m 

SQ-PS6 
Đường kính lõi/vỏ: 6mm/8.8mm; vỏ PVC 
trong suốt 

110,000/m 

SQ-PS8 
Đường kính lõi/vỏ: 8mm/11mm; vỏ PVC trong 
suốt 

180,000/m 

SQ-PS10 
Đường kính lõi/vỏ: 10mm/13mm; vỏ PVC 
trong suốt 

210,000/m 

SQ-PS12 
Đường kính lõi/vỏ: 12mm/14.0mm; vỏ PVC 
trong suốt 

230,000/m 

SQ-PS14 
Đường kính lõi/vỏ: 14mm/17.3mm; vỏ PVC 
trong suốt 

260,000/m 

SQ-PS16 
Đường kính lõi/vỏ: 16mm/18mm; vỏ PVC 
trong suốt 

340,000/m 

SQ-PS18 
Đường kính lõi/vỏ: 18mm/20mm; vỏ PVC 
trong suốt 

370,000/m 

7 

Sợi quang phát cạnh siêu sáng chuyên dụng kèm miếng gá 
Sợi có dính kèm miếng gá để thuận tiện cho việc lắp đặt như thể gắn vào cánh cửa xe, táp lô ô tô hoặc 
trang trí nội thất 
Ứng dụng: Trang trí trang trí nội thất, trang trí độ xe ô tô 

 

 

SQ-SS1 
Sợi quang phát cạnh có vỏ bọc kèm miếng gá 
Đường kính lõi/vỏ: 2.5/3.0mm 

40,000/m 

 

 

SQ-SS2 
Sợi quang phát cạnh kèm miếng gá 
Đường kính: 3mm 

75,000/m 

 
II. NGUỒN PHÁT: 

TT HÌNH ẢNH MÃ SP THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 

I 

Nguồn mini LED 
Siêu nhỏ gọn, tiết kiệm điện, sử dụng điện áp 12V (Cần mua thêm Adapter 220V-12V nếu sử dụng điện 
áp 220V) 
Ứng dụng: Trang trí độ xe ô tô, trang trí nội thất 

1 

 

LED-1W 
Nguồn LED 1W 
Công suất: 1W; Điện áp: 12V 
Màu sắc: trắng 

40,000 

2 

 

LED-1.5W 

Nguồn LED 1.5W vỏ nhôm đơn sắc 
Công suất: 1.5W; Điện áp: 12V 
Màu sắc: Lựa chọn một trong các màu: trắng, trắng ấm, 
đỏ, xanh lá, xanh dương, xanh ngọc, vàng cam, hồng tím 
Đường kính giắc: Tùy chọn 3mm, 6mm, 8mm, 10mm 

80,000 

3 

 

LED-1.5W 
RGB 

Nguồn LED 1.5W vỏ nhôm đổi màu tuần hoàn 
Công suất: 1.5W, điện áp 12V 
Màu sắc: Thay đổi tuần hoàn tự động RGB 
Đường kính giắc: Tùy chọn 3mm, 6mm, 8mm, 10mm 

120,000 



 
 

5 

 

LED-1.5W 
bluetooth 
2/3/4/5/6 

Hệ nguồn LED 1.5W bluetooth gồm nhiều đầu: 
Số lượng: Tùy chọn từ 2 đến 6 đầu 
Công suất: 1.5W mỗi đầu; Điện áp: 12V 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu; điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết 
nối bluetooth 
Đường kính giắc: Tùy chọn 3mm, 6mm, 8mm, 10mm 

390,000/2 đầu  
480,000/3 đầu 
520,000/4 đầu 
590,000/5 đầu 
650,000/6 đầu 

6 

 

 
Dây cáp nối dài cho hệ nguồn LED 1.5W bluetooth 
Độ dài: Tùy chọn từ 2 đến 5m 

26,000/2m  
32,000/3m 
40,000/4m 
46,000/5m 

7 

 

 
Adapter 220V-12V 
Bộ chuyển đổi nguồn 220V AC sang 12V DC để sử dụng 
cho nguồn LED 

50,000 

II 

Nguồn LED thường 
Nhỏ gọn, tiết kiệm điện, cường độ sáng mạnh, độ bền cao, sử dụng điện áp 12V (có kèm sẵn Adapter 
220V-12V), tuổi thọ 50,000 giờ 
Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, trang trí nội thất 

1 

 

LED-3W 
RGBW sử 
dụng pin 

Nguồn LED 3W RGBW sử dụng pin 
Chuyên sử dụng cho khiêu vũ, dancing, váy cưới hoặc 
trang trí nghệ thuật. Siêu nhỏ gọn, điều khiển với 40 hiệu 
ứng ánh sáng tuỳ chọn bằng nút bấm trên thân nguồn 
Kích thước: Φ28x68mm 
Đường kính giắc: 14mm (max 220 sợi quang Φ0.75mm) 
Loại pin sử dụng: 03 pin AAA 

750,000 

2 

 

LED-7W 
RGBW nháy 

theo nhạc 

Nguồn LED 7W RGBW nháy theo nhạc 
Siêu nhỏ gọn; điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các 
hiệu ứng đổi màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy 
theo nhạc 
Kích thước: Φ36x144mm 
Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm) 

800,000 

3 

 

LED-7W 
RGBW nháy 
theo nhạc, 
bluetooth 

Nguồn LED 7W RGBW bluetooth 
Siêu nhỏ gọn; điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các 
hiệu ứng đổi màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy 
theo nhạc; điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua 
kết nối bluetooth 
Kích thước: Φ35x155mm 
Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm) 

900,000 

4 

 

LED-16W 
RGBW nháy 

theo nhạc 

Nguồn LED 16W RGBW nháy theo nhạc 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc 
Kích thước: 122x88x38mm 
Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm) 

850,000 

5 

 

LED-16W 
RGBW nháy 
theo nhạc, 
bluetooth 

Nguồn LED 16W RGBW bluetooth 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, thay đổi cường độ sáng; tính năng nháy theo nhạc; 
điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối 
bluetooth 
Kích thước: 122x88x38mm 
Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm) 

950,000 

6 

 

LED-18W 
RGBW lấp 

lánh 

Nguồn LED 18W RGBW lấp lánh 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng 
Kích thước: 130x95x55mm 
Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm) 

1,300,000 

7 

 

LED-18W 
RGBW lấp 
lánh, nháy 
theo nhạc, 
bluetooth 

Nguồn LED 18W RGBW lấp lánh bluetooth 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng, tính năng 
nháy theo nhạc; khả năng điều khiển bằng phần mềm trên 
điện thoại qua kết nối bluetooth 
Kích thước: 130x95x55mm 
Đường kính giắc: 20mm (max 500 sợi quang Φ0.75mm) 

1,500,000 



 
 

8 

 

LED-18Wx2 
RGBW 2 cổng 
lấp lánh, nháy 

theo nhạc, 
bluetooth 

Nguồn LED 18Wx2 RGBW 2 cổng lấp lánh bluetooth 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng, tính năng 
nháy theo nhạc; khả năng điều khiển bằng phần mềm trên 
điện thoại qua kết nối bluetooth 
Kích thước: 130x95x55mm 
Đường kính giắc: 20mm mỗi cổng (max 500 sợi quang 
Φ0.75mm mỗi cổng) 

1,900,000 

9 

 

LED 18W 
RGBW 

lấp lánh kết 
hợp 12 cổng 

sao băng 
bluetooth 

Nguồn LED 18W RGBW lấp lánh kết hợp 12 cổng sao 
băng bluetooth 
Nguồn gồm 2 đầu: 

• Đối với đầu 18W: Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và 
các hiệu ứng đổi màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường 
độ sáng, tính năng nháy theo nhạc; điều khiển bằng phần 
mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth 

• Đối với đầu 12 cổng: Hiệu ứng chạy tuần hoàn giữa các 
cổng, màu trắng; Điều khiển từ xa thay đổi tốc độ và thời 
gian lưu lại của vệt sao băng 

• Kích thước: 135x95x55mm 
Đường kính giắc: 20mm đối với đầu 18W và 7mm đối với 
mỗi đầu 12 cổng 

2,100,000 

10 

 

LED 18Wx2 
RGBW 2 cổng 

lấp lánh kết 
hợp 12 cổng 

sao băng 
bluetooth 

Nguồn LED 18Wx2 RGBW 2 cổng lấp lánh kết hợp 12 
cổng sao băng bluetooth 
Nguồn gồm 2 đầu: 

• Đối với đầu 18Wx2 cổng: Điều khiển từ xa lựa chọn màu 
sắc và các hiệu ứng đổi màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi 
cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc; điều khiển 
bằng phần mềm trên điện thoại qua kết nối bluetooth 

• Đối với đầu 12 cổng: Hiệu ứng chạy tuần hoàn giữa các 
cổng, màu trắng; Điều khiển từ xa thay đổi tốc độ và thời 
gian lưu lại của vệt sao băng 

• Kích thước: 135x95x55mm 
Đường kính giắc: 20mm mỗi cổng đối với đầu 18Wx2 và 
7mm đối với mỗi đầu 12 cổng 

2,500,000 

11 

 

LED 16 cổng 
sao băng lấp 

lánh 

Nguồn LED 16 cổng hiệu ứng sao băng 
Phù hợp để làm 1-2 vệt sao băng dài hoặc 3-4 vệt sao 
băng ngắn hoặc hiệu ứng sao nền lấp lánh hoặc theo sức 
sáng tạo, màu trắng 
Điều khiển từ xa với nhiều tính năng: lựa chọn tốc độ, thời 
gian lưu lại vệt sao băng; lựa chọn hiệu ứng lấp lánh; chế 
độ nháy theo nhạc 
Kích thước: 200x38x30mm 
Đường kính giắc: 7mm mỗi cổng 

1,100,000 

12 

 

LED 12 cổng 
sao băng 
bluetooth 

Nguồn LED 12 cổng hiệu ứng sao băng bluetooth 
Phù hợp để làm 1-2 vệt sao băng dài hoặc 3-4 vệt sao 
băng ngắn 
Hiệu ứng chạy tuần hoàn giữa các cổng, màu trắng 
Điều khiển từ xa thay đổi tốc độ và thời gian lưu lại của vệt 
sao băng; điều khiển bằng phần mềm trên điện thoại qua 
kết nối bluetooth 
Kích thước: 85x62x38mm 
Đường kính giắc: 7mm mỗi cổng 

1,200,000 

III 

Nguồn LED công suất cao 
Tiết kiệm điện, cường độ sáng rất mạnh, cung cấp được số lượng lớn sợi quang, độ bền cao, tuổi thọ 
50,000 giờ. Tuỳ chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng cùng lúc nhiều nguồn phát 
Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, đèn chùm sợi quang, rèm sợi quang, trang trí bể bơi, trang trí nội thất, trang 
trí ngoài trời 

1 

 

LED-27W 
RGBW lấp 
lánh, nháy 
theo nhạc, 

bluetooth (tùy 
chọn đồng bộ 

hóa) 

Nguồn LED 27W RGBW lấp lánh bluetooth 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng, tính năng 
nháy theo nhạc; khả năng điều khiển bằng phần mềm trên 
điện thoại qua kết nối bluetooth 
Tuỳ chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng 
cùng lúc nhiều nguồn phát 
Kích thước: 150x150x90mm 
Đường kính giắc: 30mm (max 1100 sợi quang Φ0.75mm) 

2,200,000 



 
 

2 

 

LED-27W 
RGBW 2 cổng 
lấp lánh, nháy 

theo nhạc, 
bluetooth (tùy 
chọn đồng bộ 

hóa) 

Nguồn LED 27Wx2 RGBW 2 cổng lấp lánh bluetooth 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng, tính năng 
nháy theo nhạc; khả năng điều khiển bằng phần mềm trên 
điện thoại qua kết nối bluetooth 
Tuỳ chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng 
cùng lúc nhiều nguồn phát 
Kích thước: 150x150x90mm 
Đường kính giắc: 30mm mỗi cổng (max 1100 sợi quang 
Φ0.75mm mỗi cổng) 

2,800,000 

3 

 

LED-27W 
chuyên  sử 
dụng ngoài 

trời 

Nguồn LED 27W RGBW chuyên sử dụng ngoài trời 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu,  thay đổi cường độ sáng 
Đặc biệt khả năng chuyên sử dụng ngoài trời với tiêu 
chuẩn chống nước IP65 
Kích thước: Φ60x145mm  
Đường kính giắc: 30mm (max 1100 sợi quang Φ0.75mm) 

2,400,000 

4 

 

LED-45W 
mini lấp lánh, 
chuyên dụng 

nháy theo 
nhạc 

Nguồn LED 45W RGBW mini lấp lánh chuyên dụng 
nháy theo nhạc 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, hiệu ứng lấp lánh, thay đổi cường độ sáng 
Đặc biệt khả năng chuyên dụng nháy theo nhạc cực nhạy 
Kích thước: 143x118x60mm 
Đường kính giắc: 30mm (max 1100 sợi quang Φ0.75mm) 

2,200,000 

5 

 

LED-45W (tùy 
chọn đồng bộ 

hóa) 

Nguồn LED 45W RGB hoặc RGBW 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc 
Tuỳ chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng 
cùng lúc nhiều nguồn phát 
Kích thước: 195x178x76mm 
Đường kính giắc kết nối: 30mm 

2,300,000 

6 

 

LED-75W (tùy 
chọn đồng bộ 

hóa) 

Nguồn LED 75W RGB hoặc RGBW 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc 
Tuỳ chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng 
cùng lúc nhiều nguồn phát 
Kích thước: 278x195x76mm 
Đường kính giắc kết nối: 30mm 

3,500,000 

7 

 

LED-100W 
(tùy chọn 

đồng bộ hóa) 

Nguồn LED 100W RGB hoặc RGBW 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc 
Tuỳ chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng 
cùng lúc nhiều nguồn phát 
Kích thước: 278x195x76mm 
Đường kính giắc kết nối: 30mm 

4,000,000 

8 

 

LED-120W 
(tùy chọn 

đồng bộ hóa)  

Nguồn LED 120W RGB hoặc RGBW 
Điều khiển từ xa lựa chọn màu sắc và các hiệu ứng đổi 
màu, thay đổi cường độ sáng, tính năng nháy theo nhạc 
Tuỳ chọn tính năng đồng bộ hoá hiệu ứng để sử dụng 
cùng lúc nhiều nguồn phát 
Kích thước: 278x195x76mm 
Đường kính giắc kết nối: 30mm 

4,500,000 

9 

 

Điều khiển 
cho nguồn 
đồng bộ 

Bộ điều khiển RGB hoặc RGBW cho nguồn chủ với các 
tùy chọn: 

• Điều khiển từ xa cảm ứng hoặc 

• Điều khiển từ xa và khả năng điều khiển bằng phần mềm 
trên điện thoại qua kết nối bluetooth hoặc 

• Điều khiển từ xa và khả năng điều khiển bằng phần mềm 
trên điện thoại qua kết nối wifi 

250,000 

IV 

Nguồn DMX 
Nguồn được tích hợp thêm tính năng DMX có tác dụng: Đồng bộ hóa hiệu ứng giữa các nguồn phát và 
điều khiển được qua bộ điều khiển âm thanh DMX 512. Hệ nguồn sẽ được điều khiển thông qua cơ chế 
Nguồn chủ - Nguồn phụ 
Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, đèn chùm sợi quang, trang trí bể bơi, rèm sợi quang, trang trí nội thất, trang 
trí ngoài trời 



 
 

1 

 

LED-27W 
DMX lấp 

lánh 

Nguồn LED 27W DMX lấp lánh 
Hiệu ứng đổi màu nhiều chế độ, thay đổi cường độ sáng, 
lấp lánh, tính năng DMX 
Tuổi thọ: 50,000 giờ 
Kích thước: 150x150x90mm 
Đường kính giắc kết nối: 30mm 

2,500,000 

2 

 

LED-45W 
DMX 

Nguồn LED 45W DMX 
Hiệu ứng đổi màu nhiều chế độ, thay đổi cường độ sáng, 
tính năng DMX 
Tuổi thọ: 50,000 giờ 
Kích thước: 195x178x76mm 
Đường kính giắc kết nối: 30mm 

3,000,000 

3 

 

LED-75W 
DMX 

Nguồn LED 75W DMX 
Hiệu ứng đổi màu nhiều chế độ, thay đổi cường độ sáng, 
tính năng DMX 
Tuổi thọ: 50,000 giờ 
Kích thước: 278x195x76mm 
Đường kính giắc kết nối: 30mm 

4,000,000 

4 

 

LED-100W 
DMX 

Nguồn LED 100W DMX 
Hiệu ứng đổi màu nhiều chế độ, thay đổi cường độ sáng, 
tính năng DMX 
Tuổi thọ: 50,000 giờ 
Kích thước: 278x195x76mm 
Đường kính giắc kết nối: 30mm 

4,400,000 

5 

 

LED-120W 
DMX 

Nguồn LED 120W DMX 
Hiệu ứng đổi màu nhiều chế độ, thay đổi cường độ sáng, 
tính năng DMX 
Tuổi thọ: 50,000 giờ 
Kích thước: 278x195x76mm 
Đường kính giắc kết nối: 30mm 

4,800,000 

III. PHỤ KIỆN 

TT HÌNH ẢNH, MÃ SP, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, ĐƠN GIÁ 

1 
Đầu khuếch tán plastic 
Được gắn vào đầu cuối sợi quang để tạo hiệu ứng, điểm nhấn 
Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, trang trí 

 

 
Mã: PK-01                 Mã: PK-02                Mã: PK-03                 Mã: PK-04 
Giá: 2,500/cái 

 
Nút nhựa dẻo silicon để gắn sợi quang vào đầu khuếch tán Plastic, phù hợp với loại 
sợi đường kính 0.75mm; 1.0mm hoặc 1.5mm 
Giá: 800/cái 

2 
Hạt tinh thể pha lê 
Hạt tinh thể pha lê đa dạng về hình dáng và kích thước để tạo hiệu ứng, điểm nhấn 
Ứng dụng: Đèn chùm sợi quang, rèm sợi quang, trang trí 

 

Hạt tinh thể pha lê cho sợi quang đường kính từ 1.5mm đến 3.5mm 

 
Mã: PL-01                               Mã: PL-02                              Mã: PL-03 
Giá: 18,000                             Giá: 18,000                            Giá: 18,000 
 



 
 

 
Mã: PL-04                              Mã: PL-05                              Mã: PL-06: đường kính 3/ 4/ 5cm 
Giá: 12,000                            Giá: 14,000                            Giá: 18,000/ 22,000/ 28,000 
 
Hạt tinh thể pha lê cho sợi quang đường kính dưới 1.5mm 

 
Mã: PL-07                               Mã: PL-08                               Mã: PL-09 
Giá: 8,000                               Giá: 18,000                             Giá: 8,000 
 

 
Mã: PL-10                               Mã: PL-11 
Giá: 7,000                               Giá: 7,000       

 

Hạt pha lê kim cương tròn các loại cho sợi quang đường kính từ 0.75 - 3mm. Mã: PL-12 
Đường kính 14mm, phù hợp với sợi quang 0.75mm:      3,000 
Đường kính 16mm, phù hợp với sợi quang 0.75mm:      4,000 
Đường kính 18mm, phù hợp với sợi quang 1.0mm:        5,000 
Đường kính 20mm, phù hợp với sợi quang 1.0mm:        6,000 
Đường kính 25mm, phù hợp với sợi quang 1.5mm:       12,000 
Đường kính 30mm, phù hợp với sợi quang 1.5-3.0mm: 18,000 

3 

Đầu khuếch tán pha lê 
Cấu tạo bằng hạt tinh thể pha lê gắn vào hệ ốc vít bằng inox, bên trong làm rỗng để luồn sợi quang, được 
để tạo hiệu ứng đẹp mắt 
Ứng dụng: Trần sao nhân tạo, trang trí bể bơi, trang trí nội thất 

 

Đầu khuếch tán pha lê cho sợi quang dưới 3mm 

 
Loại sử dụng vít xoáy: 25,000/cái 

          
Loại sử dụng vít nở: 35,000/cái 

Đầu khuếch tán pha lê cho sợi quang từ 3-6mm 

  

 
 



 
 

 
Giá: 40,000/cái 

4 
Bộ pha lê khuếch tán chuyên dụng gắn trên trần tạo hiệu ứng đẹp mắt 
Cấu tạo gồm đầu pha lê thân inox, bên trong có sẵn đèn LED 1W màu trắng, điện áp sử dụng 12V 

 

 

     
Giá: 80,000/bộ 

5 
Đầu khuếch tán ánh sáng cho bể bơi 
Cấu tạo gồm hệ ốc vít bằng inox gắn mặt kính phẳng để bảo vệ sợi quang và khuếch tán ánh sáng 

 

 
 
 
 
 
 
Đầu khuếch tán màu bạc (silver)                                 Đầu khuếch tán màu vàng (gold) 
Giá: 40,000/cái                                                             Giá: 40,000/cái 

6 
Đầu khuếch tán ánh sáng để chiếu sáng 
Cấu tạo gồm phần thân bằng inox, bề mặt là thấu kính có tác dụng tỏa ánh sáng để phục vụ cho mục đích 
chiếu sáng, phù hợp cho sợi quang có đường kính dưới 10mm 

                                                                 
Đầu khuếch tán không khớp nối                                  Đầu khuếch tán có khớp nối xoay linh hoạt 
Độ dài: 62mm, đường kính bề mặt: 28mm                  Độ dài: 90mm, đường kính bề mặt: 28mm 
Giá: 160,000/cái                                                           Giá: 290,000/cái 

7 Vật tư đèn sân vườn, ngoài trời (Vui lòng xem báo giá riêng cho mục này) 

 

Ghi chú: 

• Quý khách có nhu cầu thi công lắp đặt trọn gói xin vui lòng liên hệ trực tiếp; 

• Báo giá trên chưa bao gồm VAT, nếu Quý khách lấy VAT sẽ tính thuế 10%; 

• Sản phẩm bảo hành 02 năm. 

 

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm của ĐÈN SỢI QUANG VIỆT! 


